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CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 701/QĐ-CĐNG ngày 16 tháng 8 năm 2022 
của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công thương phú thọ)
Tên nghề: Bảo trì thiết bị sản xuất bột giấy
Mã nghề: 
Trình độ đào tạo: Sơ cấp 

Đối tượng tuyển sinh: Là người có từ đủ 15 (mười lăm) tuổi trở lên, có trình độ từ THCS trở lên, có sức khỏe phù hợp với nghề Công nghệ sản xuất bột giấy.

Số lượng mô đun đào tạo: 04 mô đun

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Chứng chỉ sơ cấp 

1. Mục tiêu đào tạo:

1.1. Mục tiêu chung:

Chương trình đào tạo bảo trì thiết bị sản xuất bột giấy  nhằm đào tạo nhân lực trực tiếp cho ngành bảo trì thiết bị bột giấy, có đạo đức, sức khỏe; có trách nhiệm nghề nghiệp; thích ứng với môi trường làm việc trong bối cảnh hội nhập quốc tế; Bảo đảm nâng cao năng suất, chất lượng lao động; tạo điều kiện cho người học sau khi hoàn thành khóa học có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc học lên trình độ cao hơn.

Với thời gian đào tạo 02 tháng nhằm trang bị cho người học những kiến thức, kỹ năng cơ bản về bảo trì các thiết bị trong quá trình sản xuất bột giấy. Trong quá trình học, học viên được học theo hình thức tích hợp tức là lý thuyết kết hợp với thực hành để tay nghề đảm bảo với yêu cầu của nghề, đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp sử dụng lao động. 

1.2. Mục tiêu cụ thể: 
1.2.1. Kiến thức
+ Trình bày được phương pháp sản xuất bột giấy và mô tả được quy trình công nghệ các công đoạn trong quá trình sản xuất bột giấy, bao gồm xử lý nguyên liệu, nấu bột, rửa bột, sàng và làm sạch bột, tẩy trắng bột, thu hồi hoá chất. 

+ Mô tả được cấu tạo, nguyên lý hoạt động của nồi nấu, thiết bị gia nhiệt, bể phóng, thiết bị rửa, sàng, lọc cát, tháp tẩy của dây chuyền sản xuất bột giấy.
+ Mô tả được tính năng, tác dụng của các thiết bị trong hệ thống đo lường công nghiệp như áp suất, mức, l​ưu lư​ợng, nhiệt độ, nồng độ.

+ Mô tả được các nguyên tắc và phương pháp bôi trơn;

+ Trình bày được khái niệm, phân loại máy bơm, khái niệm các bộ truyền đai, xích, bánh răng, ổ trượt, ổ lăn;

+ Trình bày được nội dung bảo trì hệ thống thiết bị trong công đoạn chuẩn bị và nấu bột giấy;

+ Trình bày được nội dung bảo trì hệ thống thiết bị trong công đoạn sàng, tẩy trắng và rửa bột giấy;
1.2.2. Về Kỹ năng:
+Tính toán và pha chế được các dung dịch hóa chất ở các nồng độ khác nhau theo đúng quy trình đã cho;

+ Tính toán được một số bài toán cơ bản cho quá trình nấu bột, rửa bột, tẩy bột. 
+ Thực hiện được các quy định về bảo hộ lao động,an toàn lao động và các quy định riêng của từng phân xưởng trong quá trình bảo dưỡng, sửa chữa;


+ Xây dựng được quy trình sửa chữa máy và các nguyên tắc tháo, lắp từng máy;


+ Bảo dưỡng và sửa chữa được các loại máy bơm dung trong sản xuất bột giấy;
+ Lập được kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa bộ truyền lực bằng cơ khí như: đai, xích, khớp nối trục, hộp số;


+ Xây dựng được quy trình sửa chữa máy và các nguyên tắc tháo, lắp từng bộ truyền, khớp nối hay hộp số;


+ Bảo dưỡng và sửa chữa được các hệ thống truyền lực bằng cơ khí trong sản xuất bột giấy;

+ Bảo trì được các thiết bị của hệ thống nấu bột giấy đúng dụng cụ, đúng phương pháp, đúng quy trình;
+ Xây dựng được quy trình tháo, lắp được ổ lăn ổ trượt đúng dụng cụ, đúng phương pháp, đúng quy trình;

+ Xây dựng, bảo trì được các thiết bị của hệ thống sàng, tẩy trắng và rửa bột giấyđúng dụng cụ, đúng phương pháp, đúng quy trình;
1.2.3. Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Làm việc độc lập, làm việc theo nhóm có trách nhiệm với công việc, bản thân và đồng nghiệp.

+Đánh giá được chất lượng công việc của bản thân và kết quả thực hiện của nhóm 

+ Có đạo đức nghề nghiệp, có ý thức cộng đồng, tinh thần trách nhiệm tốt, thái độ ứng xử, giải quyết vấn đề nghiệp vụ hợp lý, cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc;

+ Tinh thần hợp tác nhóm tốt, chủ động thực hiện công việc được giao và có tác phong công nghiệp;

+ Có ý thức học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp.

1.3.. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:


Sau khi tốt nghiệp, người học có thể đảm nhận công việc tại các phân xưởng sản xuất của các nhà máy sản xuất bột giấy, các xưởng cơ khí bảo dưỡng, bảo trì thiết bị sản xuất bột giấy.
2. Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học:

· Số lượng môn học: 04 môn

· Khối lượng kiến thức khóa học: 300 giờ.

· Khối lượng lý thuyết: 85 giờ; Thực hành, thí nghiệm, bài tập: 204 giờ.

· Thời gian khóa học: 02 tháng
3.  Nội dung chương trình:
	STT

	Tên mô đun
	Thời gian đào tạo (giờ)

	
	
	Tổng số
	Trong đó

	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành
(bài tập)
	Kiểm tra
(LT hoặc TH)

	MĐ 01
	Công nghệ sản xuất bột giấy đại cương
	75
	23
	48
	4

	MĐ 02
	Thiết bị sản xuất bột giấy
	60
	20
	37
	3

	MĐ 03
	Điều khiển quá trình công nghệ sản xuất bột giấy 
	45
	12
	31
	2

	MĐ 04
	Bảo trì thiết bị sản xuất bột giấy
	120
	30
	88
	2

	Tổng  cộng
	300
	85
	204
	11


4. Hướng dẫn thực hiện chương trình

4.1. Hướng dẫn sử dụng chương trình  đào tạo:

- Phạm vi áp dụng: Chương trình này được sử dụng cho các khóa đào tạo ngắn hạn có thể tổ chức giảng dạy trực tiếp tại các nhà máy sản xuất bột giấy, các xưởng bảo trì thiết bị sản xuất bột. Khi học viên học đủ các mô đun trong chương trình này và đạt kết quả trung bình trở lên tại kỳ kiểm tra kết thúc môn học sẽ được cấp chứng chỉ sơ cấp. 

- Chương trình đào tạo bảo trì thiết bị sản xuất bột giấy gồm 4 mô đun, người học phải học xong MĐ1, MĐ2 trước khi học các mô đun còn lại. Mô đun 3 và mô đun 4 có thể đổi vị trí tùy thuộc vào yêu cầu của người học.

- Phương pháp giảng dạy: Để giảng dạy mô đun này, các giáo viên cần được tập huấn về phương pháp giảng dạy theo mô đun; giáo viên cần có kỹ năng thực hành nghề nghiệp tốt; kết hợp các phương pháp thuyết trình, thảo luận, làm mẫu và hoạt động thực hành trên hiện trường của người học. Kết quả thực hành của các bài trước sẽ được sử dụng cho các bài thực hành kế tiếp. Do vậy sau mỗi bài thực hành phải có báo cáo ghi lại kết quả của bài trước để giáo viên tiện theo dõi và làm cơ sở đánh giá kết quả học tập khách quan và chính xác.

- Khi giảng dạy cần giúp cho người học thực hiện các thao tác, tư thế của từng kỹ năng chính xác, nhận thức đầy đủ vai trò, vị trí của từng bài;

- Các nội dung lý thuyết liên quan đến các thao tác trên máy nên phân tích, giải thích, thao tác phải dứt khoát, rõ ràng và mang tính thực tế;

 - Để giúp cho người học nắm vững những kiến thức cơ bản sau mỗi bài học phải giao bài tập cụ thể đến từng người học. Các bài tập chỉ cần ở mức độ trung bình phù hợp với phần lý thuyết đã học; 

4.1.  Hướng dẫn xác định nội dung và thời gian cho các hoạt động ngoại khóa:

- Chương trình được xây dựng theo Quyết định số 155/QĐ-CĐCT ngày 02 tháng 3 năm 2022  của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công Thương Phú Thọ về quy định xây dựng chương trình đào tạo thường xuyên..
- Hoạt động ngoại khóa gồm: Tham quan thực tế các phân xưởng, các nhà máy sản xuất bột giấy
- Thời lượng học tập theo thời khóa biểu:

+ Thời gian học lý thuyết 1 ngày không quá 6 giờ, 1 tuần không quá 30giờ.

  + Thời gian làm thực hành, thực tập thực hiện 1 ngày không quá 8 giờ, tuần không quá 40 giờ.

4.2. Hướng dẫn tổ chức thi kết thúc môn học:


- Hình thức thi, thời gian làm bài thi kết thúc môn học được quy định trong từng môn học cụ thể:


- Hình thức thi kết thúc môn học: Tự luận, trắc nghiệm, thực hành hoặc tích hợp.


- Thời gian làm bài thi kết thúc môn học từ 60 phút đến 120 phút.
4.3. Hướng dẫn thi tốt nghiệp và xét công nhận tốt nghiệp:

+ Người học có đủ điều kiện thì sẽ được xét kết quả đào tạo.
+ Nội dung xét kết thúc chương trình đào tạo bao gồm: 04 môn học mô đun trong chương trình đào tạo. Điểm đạt yêu cầu là đạt và không để sảy ra mất an toàn lao động.
+ Kết quả học tập được đánh giá theo số môn học, mô đun được tích lũy. Người học học hết chương trình đào tạo thường xuyên nếu tích lũy đủ số môn học, mô đun theo quy định, có đủ điều kiện thì được hiệu trưởng cấp chứng chỉ đào tạo thường xuyên nghề vận hành cầu trục. Những môn học, mô đun đã tích lũy được công nhận và không phải học lại khi học các chương trình đào tạo khác hoặc được bảo lưu để học liên thông lên trình độ cao hơn.

+ Hiệu trưởng căn cứ vào kết quả của người học và các quy định liên quan để xét công nhận và cấp chứng chỉ đào tạo thường xuyên nghề Bảo trì thiết bị sản xuất bột giấy theo quy định của trường.
Học viên phải hoàn thành và đạt kết quả kiểm tra 04 môn học, mô đun của chương trình đào tạo thì được xét công nhận kết quả học tập và cấp chứng chỉ đào tạo thường xuyên nghề Bảo trì thiết bị sản xuất bột giấy.
                                                                                          HIỆU TRƯỞNG

                                                                                     ThS. Nguyễn Đăng Toàn
	CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN 

Tên mô đun: Công nghệ sản xuất bột giấy đại cương
Mã số mô đun: MĐ 01 

(Ban hành kèm theo Quyết định số       /QĐ-CĐNG ngày      tháng      năm 20
của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công thương Phú Thọ)



CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN

Tên mô đun: Công nghệ sản xuất bột giấy đại cương
Mã số của mô đun: MĐ 03

Thời gian của mô đun: 75 giờ; (Lý thuyết: 23 giờ; Thực hành: 48 giờ; Thi, kiểm tra: 4 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN:

- Vị trí: 

+ Mô đun Công nghệ sản xuất bột giấy  đại cương là mô đun chuyên ngành trong chương trình dạy nghề trình độ sơ cấp “Bảo trì thiết bị sản xuất bột giấy”

+ Mô đun Công nghệ sản xuất bột giấy cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản về quá trình sản xuất bột giấy từ quá trình xử lý nguyên liệu, nấu bột, rửa bột, sàng và làm sạch bột, tẩy trắng bột giấy và thu hồi hóa chất, do đó nó được bố trí giảng dạy sau các mô đun đào tạo cơ sở như Hóa đại cương, Đo lường công nghiệp và điều khiển quá trình công nghệ, như vậy người học tiếp thu kiến thức sẽ tốt hơn

+ Mô đun này có thể giảng dạy độc lập theo yêu cầu của người học

- Tính chất:

Đây là mô đun chuyên ngành quan trọng, giúp cho người học có kiến thức cơ bản về quá trình công nghệ sản xuất bột giấy.

II. MỤC TIÊU MÔN HỌC
Sau khi học xong mô đun này học viên có khả năng:
+ Về kiến thức:
- Trình bày được các phương pháp sản xuất bột giấy hoá học;
- Trình bày được các điều kiện công nghệ của từng công đoạn trong dây chuyền sản xuất bột giấy;
- Nêu được các yếu tố ảnh hưởng tới các quá trình công nghệ: Xử lý nguyên liệu, nấu bột, rửa bột, sàng và làm sạch bột, tẩy trắng bột;
- Mô tả được cấu tạo và nguyên lý làm việc của một số thiết bị chính trong dây chuyền sản xuất bột giấy;
+ Về kỹ năng:

- Vẽ được sơ đồ khối dây chuyền của các công đoạn trong dây chuyền sản xuất bột giấy;
- Vận hành được một số thiết bị chính trong dây chuyền sản xuất bột giấy dưới sự giám sát của thợ bậc cao;
+ Về năng lực tự chủ, trách nhiệm

- Có ý thức chấp hành nội quy lao động, an toàn lao động, có khả năng phối hợp với các thành viên khác trong tổ khi thực hiện công việc.
-  Có ý thức rèn luyện, có tác phong công nghiệp.

III. NỘI DUNG MÔ ĐUN

1. Nội dung tổng quát và phân bố thời gian:
	TT
	Tên  các bài trong mô đun
	Thời gian 

	
	
	Tổng số
	Lý

thuyết
	Thực hành


	Kiểm tra

	1


	Bài 1: Khái quát về công nghệ sản xuất bột giấy và giấy
	1
	1
	0
	

	2
	Bài 2: Xử lý nguyên liệu
	6
	2
	4
	

	3
	Bài 3: Sản xuất bột theo phương pháp hoá học

	24
	4
	20
	

	4
	Bài 4: Rửa bột
	6
	2
	4
	

	5
	Bài 5: Sàng và làm sạch bột 
	8
	4
	4
	

	6
	Kiểm tra
	1
	
	
	1

	7
	Bài 6: Tẩy trắng bột 
	20
	8
	12
	

	8
	Bài 7: Thu hồi hoá chất
	6
	2
	4
	

	9
	Kiểm tra
	1
	
	
	1

	10
	Kiểm tra kết thúc mô đun
	2
	0
	0
	2

	Cộng
	75
	23
	48
	4


2. Nội dung chi tiết:

	Bài 1: Khái quát về công nghệ sản xuất bột giấy và giấy                           

                                                                                                      Thời gian: 1 giờ  
Mục tiêu:

	- Trình bày sơ lược về lịch sử phát triển ngành giấy;

- Trình bày được cách phân loại bột giấy và sản phẩm giấy;

- Nêu được các loại nguyên liệu dùng cho sản xuất giấy;

- Vẽ được sơ đồ khối dây chuyền công nghệ sản xuất bột giấy và giấy;

- Thuyết minh được sơ đồ dây chuyền công nghệ sản xuất bột giấy;

- Chấp hành tốt nội quy học tập.

	Nội dung:

1. Lịch sử phát triển ngành giấy

2. Tầm quan trọng của giấy

3. Phân loại bột giấy và sản phẩm giấy

4. Nguyên liệu dùng cho sản xuất giấy

5. Giới thiệu dây chuyền công nghệ sản xuất bột giấy

6. Vẽ sơ đồ dây chuyền công nghệ sản xuất bột giấy

	Bài 2: Xử lý nguyên liệu                                                            

                                                                                                      Thời gian: 6 giờ

	 Mục tiêu:

- Trình bày được chức năng, cấu tạo, nguyên lý và quy trình vận hành một số thiết bị chính trong dây chuyền như: Máy bóc vỏ, máy chặt mảnh, máy sàng mảnh;

- Vẽ được sơ đồ khối dây chuyền công nghệ của công đoạn xử lý nguyên liệu;

- Có ý thức chấp hành nội quy, kỷ luật, an toàn lao động và có tác phong công nghiệp.

	Nội dung:

1. Sơ đồ dây chuyền xử lý nguyên liệu

2. Bóc vỏ gỗ

2. Chặt mảnh 

3. Sàng và rửa mảnh nguyên liệu


	Bài 3: Sản xuất bột giấy bằng phương pháp hoá học 



                                                                                                     Thời gian: 24  giờ
Mục tiêu:

- Trình bày được nguyên lý của quá trình sản xuất bột hoá học.

- Trình bày được một số kiến thức lý thuyết cơ sở của quá trình sản xuất bột hoá học. 
- Mô tả cấu tạo của nồi nấu bột gián đoạn và nồi nấu liên tục.

- Vẽ sơ đồ khối và thuyết minh sơ đồ dây chuyền sản xuất bột hoá học.

- Tính toán được cho quá trình sản xuất bột hoá học. 

- Thực hiện được quá trình nấu bột theo quy trình công nghệ tại phòng thí nghiệm. 

- Chấp hành tốt nội quy học tập, kỷ luật lao động, có tác phong công nghiệp.

Nội dung:

1. Tính chất, tầm quan trọng của bột hoá trong công nghiệp giấy

2. Sơ đồ khối dây chuyền sản xuất bột hoá
3. Sản xuất bột theo phương pháp xút

3.1. Hóa chất nấu, phương pháp điều chế hóa chất

3.2. Các giai đoạn xảy ra trong quá trình nấu xút
3.3. Giới thiệu các phản ứng hoá học xảy ra trong quá trình nấu
3.4. Khúc tuyến nấu

3.5. Các yếu tố ảnh hướng tới quá trình nấu

3.6. Giới thiệu về thiết bị nấu bột

3.6.1. Thiết bị nấu gián đoạn

3.6.2. Thiết bị nấu liên tục 

4. Sản xuất bột theo phương pháp sunphat

4.1. Hóa chất nấu và phương pháp điều chế

4.2. Các định nghĩa 


4.3. Giới thiệu các phản ứng hoá học xảy ra trong quá trình nấu

4.4. Các yếu tố ảnh hướng tới quá trình nấu

5. Thực hành nấu bột theo phương pháp sun phát 

4.5.1. Tính toán

4.5.2. Thiết bị, dụng cụ
4.5.3. Nguyên liệu, hoá chất

4.5.4. Quy trình thực hiện  


Bài 5: Rửa bột 


                                                     Thời gian: 6 giờ

Mục tiêu:
- Trình bày được các kiến thức lý thuyết cơ sở về rửa bột như: nguyên lý rửa, các phương pháp rửa bột, các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình rửa bột.

- Có ý thức chấp hành nội quy, kỷ luật, an toàn lao động và có tác phong công nghiệp.

	Nội dung:

1. Nguyên lý rửa bột

1.1. Tổng quát

1.2. Sự thay thế

1.3. Sự khuếch tán của dòng mao dẫn

2. Giới thiệu các thiết bị rửa bột

2.1. Thiết bị rửa chân không thùng quay

2.2. Thiết bị rửa ép vắt trục đơn

2.3. Thiết b rửa ép vắt trục đôi

2.4. Thiết bị rửa khuếch tán liên tục

3. Các yếu tố ảnh hưởng tới quá trình rửa bột 




Bài 6: Sàng và làm sạch bột 

                                    

        Thời gian: 8 giờ 
Mục tiêu: 

 - Trình bày được các kiến thức lý thuyết cơ bản về sàng và làm sạch bột như: nguyên lý sàng và làm sạch bột, các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình sàng và làm sạch bột.

- Trình bày cấu tạo, nguyên lý  làm việc của thiết bị sàng ly tâm và thiết bị lọc cát hình côn.

- Vẽ và thuyết minh sơ đồ dây chuyền công nghệ sàng và làm sạch bột.

- Có ý thức chấp hành nội quy, kỷ luật, an toàn lao động và có tác phong công nghiệp.

	Nội dung:

1. Khái quát chung

1.1. Các loại tạp chất có trong bột

1.2. Ảnh hưởng của tạp chất đến chất lượng giấy

1.3. Cách phân loại tạp chất 

1.4. Sơ đồ dây chuyền sàng và làm sạch bột

2. Các thiết bị sàng và làm sạch bột

2.1. Thiết bị sàng bột

2.2. Thiết bị làm sạch bột

3. Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình sàng và làm sạch bột 

Kiểm tra                                                                                        Thời gian: 1 giờ


Bài 7: Tẩy trắng bột 


                                         

                                                                                                      Thời gian: 20 giờ
Mục tiêu:

- Trình bày được các hoá chất cơ bản dùng cho tẩy trắng bột giấy, các điều kiện tẩy và các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình tẩy.
- Tính toán được cho quá tình tẩy theo các thông số kỹ thuật đã cho.

- Thực hiện được việc tẩy bột trong phòng thí nghiệm.

- Có ý thức chấp hành nội quy, kỷ luật, an toàn lao động và có tác phong công nghiệp, có khả năng làm việc nhóm.
	Nội dung:

1. Mục đích của quá trình tẩy
2. Giới thiệu các hóa chất tẩy trắng

2. Các phương pháp tẩy trắng

3. Giới thiệu các công nghệ tẩy trắng

3. Các giai đoạn tẩy trắng
3.1. Hypocloritnatri

3.2. Dioxitclo
3.3. Tách loại lignin bằng oxi/kiềm
3.4. Peroxit hydro
5.  Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình tẩy

6.  Thiết bị tẩy trắng bột giấy

7. Thực hành tẩy trong phòng thí nghiệm


7.1. Tẩy trắng bột bằng hypoclorit natri

 
 
7.2. Tẩy trắng bột bằng hyđrô peroxit


Bài 8: Thu hồi hoá chất 





                                                                                                            Thời gian: 6 giờ

Mục tiêu:
- Nêu được ý nghĩa của việc thu hồi hoá chất.

- Mô tả được sơ lược về cấu tạo, nguyên lý làm việc của các thiết bị chưng bốc, lò thu hồi đốt dịch đen và xút hoá.

- Vẽ được sơ đồ khối dây chuyền công nghệ quá trình thu hồi hoá chất.

- Có ý thức chấp hành nội quy, kỷ luật, an toàn lao động và có tác phong công nghiệp.
	Nội dung:

1. Mục đích thu hồi hoá chất

2. Giới thiệu sơ đồ dây chuyền thu hồi hoá chất

3. Chưng bốc dịch đen 

3.1. Mục đích
3.2. Thiết bị chưng bốc dịch đen kiểu ống chùm

3.3. Giới thiệu hệ thống chưng bốc dịch đen đa hiệu

4. Lò thu hồi

4.1. Mục đích

4.2. Cấu tạo, nguyên lý làm việc của lò thu hồi 

5. Xút hoá

5.1. Mục đích

5.2. Sơ đồ quá trình công nghệ xút hoá

5.3. Giới thiệu các phản ứng xảy ra trong quá trình xút hoá

Kiểm tra                                                                                          Thời gian: 1 giờ
Kiểm tra kết thúc mô đun                                                               Thời gian: 2 giờ


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:
1. Tài liệu giảng dạy


- Giáo trình mô đun: Công nghệ sản xuất bột giấy


- Giáo án
- Tài liệu phát tay cho học viên

2. Điều kiện về thiết bị dạy học và phụ trợ


- Máy vi tính


- Máy chiếu


- Lớp học, bảng, phấn


- Phòng thực hành công nghệ sản xuất bột giấy; các dụng cụ, thiết bị để thực hành

	Trang thiết bị, dụng cụ, vật liệu
	Số lượng

	Cốc đong loại 500 ml
	10 chiếc

	Ống đong loại 1000 ml
	10 chiếc

	Xô nhựa loại 10 lít
	20 chiếc

	Đũa thủy tinh
	10 chiếc

	Chai đựng mẫu loại 1 lít
	10 chiếc

	Thìa xúc hóa chất
	05 chiếc

	Cân kỹ thuật có độ chính xác 0,01 gam
	03 cái

	Thiết bị sàng mảnh nguyên liệu
	01 chiếc

	Bộ nồi nấu bột giấy và bồn nấu
	02 bộ

	Sàng rửa bột
	06 chiếc

	Tủ sấy có thể điều chỉnh đến nhiệt độ 105oC
	01 cái

	Máy sấy nhanh
	01 cái

	Bồn tẩy  
	05 chiếc

	Máy khuấy từ
	04 cái

	Máy đo pH
	02 chiếc

	Máy đánh tơi bột
	02 chiếc

	Cây nguyên liệu, mảnh nguyên liệu, bột sau giai đoạn clo hoá
	10 kg

	Dung dịch xút, dịch trắng
	Mỗi loại 4 lít

	Dịch tẩy: NaOH, NaClO, H2O2
	Mỗi loại 1 lít

	Các dụng cụ thí nghiệm thông thường
	

	Các phương tiện an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp
	


3. Điều kiện về cơ sở vật chất 

- Phòng học lí thuyết cho 35 học viên, phòng thực hành cho 18 học viên.
- Hiện trường thực hành là xưởng thực hành sản xuất bột giấy tại trường và các các doanh nghiệp sản xuất bột giấy để học viên tham quan, thực tập tay nghề.

4. Điều kiện khác

Có một hướng dẫn viên là người của doanh nghiệp. 

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ

1. Phương pháp đánh giá 
Đánh giá mức độ nắm vững kiến thức, khả năng thực hiện các kỹ năng của học viên thông qua kiểm tra viết và đánh giá kết quả bài thực hành. Có 02 bài kiểm tra định kỳ và 01 bài kiểm tra kết thúc mô đun theo kế hoạch sau:

- Kiểm tra thực hành, thời gian 01 giờ sau khi kết thúc bài 5

- Kiểm tra thực hành, thời gian 01 giờ sau khi kết thúc bài 7

- Kiểm tra kết thúc mô đun 02 giờ dưới dạng bài thực hành tổng hợp

2. Nội dung đánh giá

- Mô tả cấu tạo và trình bày nguyên lý làm việc của thùng bóc vỏ, máy chặt mảnh, nồi nấu, máy rửa chân không thùng quay, thiết bị sàng, lọc cát, tháp tẩy, thiết bị cô đặc dịch đen, bể xút hóa.

- Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình bóc vỏ, chặt mảnh, nấu bột, rửa bột, sàng và làm sạch bột, tẩy trắng bột giấy, cô đặc dịch đen, xút hóa.

- Tính cho quá trình nấu bột, tẩy trắng bột giấy.

- Viết báo cáo thực hành.

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN 

1. Phạm vi áp dụng
- Chương trình mô đun Công nghệ sản xuất bột giấy áp dụng cho các khóa đào tạo trình độ sơ cấp Công nghệ sản xuất bột giấy.

- Chương trình mô đun Công nghệ sản xuất bột giấy có thể sử dụng dạy độc lập hoặc cùng một số mô đun khác cho các khóa tập huấn hoặc dạy nghề dưới 03 tháng (dạy nghề thường xuyên).

- Chương trình áp dụng để đào tạo nhân lực cho các cơ sở sản xuất bột giấy.

- Chương trình có thể giảng dạy cho các chủ doanh nghiệp, các nhà sản xuất - kinh doanh về ngành giấy khi họ có nhu cầu.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun đào tạo           

- Chuẩn bị trang thiết bị, đồ dùng dạy học: Máy chiếu, máy tính, bảng viết và các hóa chất, dụng cụ đã nêu ở trên.

- Chuẩn bị tài liệu phát tay về nội dung bài học.
- Nội dung lý thuyết tổ chức tại lớp học; nội dung thực hành nên tổ chức tại xưởng thực hành sản xuất bột giấy của trường và các xưởng sản xuất tại các doanh nghiệp sản xuất bột giấy. 
- Học viên thực hiện các bài tập cá nhân, bài tập nhóm trong quá trình học tập.

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý

- Cách tính toán cho quá trình nấu bột, tẩy trắng bột giấy.

- Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị, hoá chất và nguyên liệu cho các bài thực hành.

- Sử dụng các dụng cụ, thiết bị và phương tiện an toàn, bảo hộ lao động.

- Vận hành các thiết bị: Xử lý nguyên liệu, nồi nấu, thiết bị rửa, sàng, lọc cát, tẩy trắng.

- Quá  trình thực hiện nấu bột và tẩy trắng bột giấy tại phòng thí nghiệm.

- Quá trình thực hành tại các công đoạn trên dây chuyền sản xuất bột giấy. 

4. Tài liệu cần tham khảo
- Kỹ thuật sản xuất bột và giấy (tập 1, 2, 3), Trường Đào tạo nghề Giấy, 1995.
- Nguyễn Thị Ngọc Bích, Kỹ thuật xenlulo và giấy, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 2002.

   - Nguyễn Xuân Trường, Doãn Thái Hòa, Thiết bị ngành giấy (tập 1, 2), Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, 2010.

CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG THƯƠNG PHÚ THỌ
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: Bảo dưỡng thiết bị sản xuất bột giấy

Mã môn học:02
Năm học 2022
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC 

Tên môn học: Thiết bị sản xuất bột giấy

Mã môn học: 02
Thời gian thực hiện môn học: 60 giờ; (Lý thuyết: 20 giờ;  Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 37 giờ; Kiểm tra : 3 giờ)

I. Vị trí, tính chất của môn học: 

- Vị trí: Môn học được bố trí sau khi đã học môn học sản xuất bột cơ, các mô đun công nghệ sản xuất bột hóa, tẩy trắng bột giấy, thu hồi hóa chất. 


- Tính chất: Là môn học chuyên môn nghề, môn học cung cấp cho học sinh những kiến thức về các thiết bị sản xuất bột, thiết bị rửa, tẩy trắng và thiết bị thu hồi hóa chất; chức năng, nguyên lý và nội dung công tác bảo dưỡng các thiết bị chính trong dây chuyền sản xuất bột giấy.

II. Mục tiêu môn học:


- Kiến thức: 
+ Xác định được vị trí chức năng của các thiết bị chính trong dây chuyền sản xuất bột giấy;

+ Mô tả được cấu tạo, các thông số kỹ thuật của các thiết bị chính trong dây chuyền công nghệ sản xuất bột;



+ Trình bày được nội dung công tác bảo dưỡng các thiết bị chính trong dây chuyền;



- Kỹ năng:



+ Thực hiện được việc bảo dưỡng các thiết bị đúng quy trình kỹ thuật;


- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:


+ Chủ động vận dụng kiến thức vào các bài thực hành, có trách nhiệm và làm việc khoa học

+ Hợp tác với thầy cô và bạn bè trong quá trình học tập để mang lại hiệu quả cao

+  Phát hiện và xử lý được các sự cố thông thường


+ Có ý thức tuân thủ các quy định an toàn lao động và có khả năng phối hợp nhóm trong quá trình làm việc. 
III. Nội dung môn học:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên chương, mục
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập
	Kiểm tra

	1
	Bài mở đầu:
	1
	1
	
	0

	
	1. Giới thiệu vị trí, tính chất và mục tiêu của môn học
	0,25
	0,25
	
	

	
	2. Sơ đồ dây chuyền công nghệ sản xuất bột 
	0,25
	0,25
	
	

	
	3. Vai trò của thiết bị đối với công nghệ sản xuất bột giấy
	0,25
	0,25
	
	

	
	 4. Đặc điểm tình hình thiết bị sản xuất bột giấy và giấy ở Việt Nam và trên thế giới
	0,25
	0,25
	
	

	2
	Chương 1: Thiết bị xử lý nguyên liệu
	16
	6
	10
	0

	
	1.Sơ đồ thiết bị công đoạn xử lý nguyên liệu
	0,5
	0,5
	
	

	
	2. Băng tải mảnh
	0,5
	0,5
	
	

	
	2.1. Cấu tạo, chức năng
	0,25
	0,25
	
	

	
	2.2 Bảo dưỡng
	0,25
	0,25
	
	

	
	3. Vít tải mảnh
	0,5
	0,5
	
	

	
	3.1. Cấu tạo, chức năng
	0,25
	0,25
	
	

	
	3.2. Bảo dưỡng
	0,25
	0,25
	
	

	
	4. Thiết bị sàng mảnh 
	1,0
	1,0
	
	

	
	4.1. Cấu tạo
	0,5
	0,5
	
	

	
	4.2. Bảo dưỡng
	0,5
	0,5
	
	

	
	5. Bunke mảnh
	0,5
	0,5
	
	

	
	5.1. Cấu tạo
	0,25
	0,25
	
	

	
	5.2. Bảo dưỡng
	0,25
	0,25
	
	

	
	6. Bộ điều tiết mảnh
	0,5
	0,5
	
	

	
	6.1. Cấu tạo
	0,25
	0,25
	
	

	
	6.2. Bảo dưỡng 
	0,25
	0,25
	
	

	
	7. Bộ tiếp liệu áp suất thấp
7.1. Cấu tạo
	0,5

0,25
	0,5

0,25
	
	

	
	7.2. Bảo dưỡng
	0,25
	0,25
	
	

	
	8. Thiết bị trộn hơi
	0,75
	0,75
	
	

	
	8.1 Cấu tạo
	0,5
	0,5
	
	

	
	8.2.Bảo dưỡng
	0,25
	0,25
	
	

	
	9.Buồng tiếp liệu
	0,5
	0,5
	
	

	
	9.1 Cấu tạo
	0,25
	0,25
	
	

	
	9.2. Bảo dưỡng
	0,25
	0,25
	
	

	
	10. Bộ tiếp liệu áp suất cao
	0,75
	0,75
	
	

	
	10.1. Cấu tạo
	0,5
	0,5
	
	

	
	10.2. Bảo dưỡng
	0,25
	0,25
	
	

	
	11. Bảo dưỡng các thiết bị xử lý nguyên liêu
	
	
	10
	

	3
	Chương 2: Thiết bị nấu bột
	11
	3
	8
	

	
	1. Giới thiệu sơ đồ hệ thống thiết bị nấu bột
	0,5
	0,5
	
	

	
	2. Tháp thẩm thấu
	1,0
	1,0
	
	

	
	2.1. Cấu tạo, chức năng
	0,5
	0,5
	
	

	
	2.2. Bảo dưỡng
	0,5
	0,5
	
	

	
	3. Nồi nấu
	1,0
	1,0
	
	

	
	3.1. Cấu tạo, chức năng
	0,5
	0,5
	
	

	
	3.2. Bảo dưỡng
	0,5
	0,5
	
	

	
	4. Thiết bị gia nhiệt 
	0,5
	0,5
	
	

	
	4.1. Cấu tạo, chức năng
	0,5
	0,5
	
	

	
	4.2. Bảo dưỡng
	0,5
	0,5
	
	

	
	5. Bài thực hành: Bảo dưỡng các thiết bị nấu bột
	
	
	8
	

	4
	Chương 3:Thiết bị rửa bột
	19
	4
	15
	

	
	1. Giới thiệu các sơ đồ hệ thống thiết bị rửa bột
	0,5
	0,5
	
	

	
	2. Thiết bị rửa bột
	3,5
	3,5
	
	

	
	2.1.Thiết bị rửa khuếch tán áp suất thường (bể phóng)
	0,5
	0,5
	
	

	
	2.1.1. Cấu tạo, chức năng
	0,25
	0,25
	
	

	
	2.1.2. Bảo dưỡng
	0,25
	0,25
	
	

	
	2.2. Thiết bị sàng mẫu mắt
	0,5
	0,5
	
	

	
	2.2.1. Cấu  tạo, chức năng
	0,25
	0,25
	
	

	
	2.2.2. Bảo dưỡng
	0,25
	0,25
	
	

	
	2.3. Thiết bị rửa chân không thùng quay
	0,5
	0,5
	
	

	
	2.3.1. Cấu tạo, chức năng
	0,25
	0,25
	
	

	
	2.3.2. Bảo dưỡng
	0,25
	0,25
	
	

	
	2.4. Thiết bị rửa ép hai lô
	0,5
	0,5
	
	

	
	2.4.1.  Cấu tạo, chức  nâng
	0,25
	0,25
	
	

	
	2.4.2. Bảo dưỡng
	0,25
	0,25
	
	

	
	2.5. Thiết bị rửa ép vắt trục đơn
	0,5
	0,5
	
	

	
	2.5.1. Cấu tạo, chức năng
	0,25
	0,25
	
	

	
	2.5.2. Bảo dưỡng
	0,25
	0,25
	
	

	
	3. Bài thực hành: Bảo dưỡng các thiết bị rửa bột sau nấu
	
	
	15
	

	5
	Chương 5: Thiết bị tẩy trắng bột
	10
	2
	8
	

	
	1.Giới thiệu hệ thống các thiết bị tẩy
	0,5
	0,5
	
	

	
	2. Thiết bị tẩy
	1,0
	1,0
	
	

	
	2.1. Tháp chứa trung gian
	0,5
	0,5
	
	

	
	2.1.1. Cấu tạo, chức năng
	0,25
	0,25
	
	

	
	2.1.2. Bảo dưỡng
	0,25
	0,25
	
	

	
	2.2. Tháp tẩy
	0,5
	0,5
	
	

	
	2.2.1. Cấu tạo, chức năng
	0,25
	0,25
	
	

	
	2.2.2. Bảo dưỡng
	0,25
	0,25
	
	

	
	3. Thiết bị trộn hóa chất và hơi
	0,5
	0,5
	
	

	
	3.1. Cấu tạo, chức năng
	0,25
	0,25
	
	

	
	3.2. Bảo dưỡng
	0,25
	0,25
	
	

	
	4.  Bơm nồng độ trung bình 
	0,5
	0,5
	
	

	
	4.1. Cấu tạo, chức năng
	0,25
	0,25
	
	

	
	4.2. Bảo dưỡng
	0,25
	0,25
	
	

	
	5. Bài thực hành: Bảo dưỡng các thiết bị tẩy trắng bột
	
	
	8
	

	6
	Kiểm tra
	1
	
	
	1

	7
	Chương 6: Thiết bị thu hồi hóa chất
	12
	4
	8
	0

	
	1. Giới thiệu hệ thống thiết bị thu hồi hoá chất
	0,5
	0,5
	
	

	
	2. Thiết bị cô đặc kiểu ống chùm
	0,5
	0,5
	
	

	
	2.1. Cấu tạo, chức năng
	0,25
	0,25
	
	

	
	2.2. Bảo dưỡng
	2,25
	0,25
	2,0
	

	
	3. Thiết bị cô đặc dịch đen kiểu màng  rơi ống
	2,5
	0,5
	2,0
	

	
	4. Thiết bị cô đặc kiểu màng rơi dạng tấm
	2,5
	0,5
	2,0
	

	
	5. Lò hơi thu hồi
	0,5
	0,5
	
	

	
	6. Máy lọc dịch xanh
	0,75
	0,25
	0,25
	

	
	7. Bể hoà vôi
	0,25
	0,25
	0,5
	

	
	8. Bể xút hóa
	0,75
	0,25
	0,25
	

	
	9. Bể lắng trong dịch trắng
	0,75
	0,25
	0,5
	

	
	10. Máy lọc rửa bùn vôi
	0,75
	0,25
	0,5
	

	
	Kiểm tra
	1
	
	
	1

	8
	Kiểm tra kết thúc môn học
	1
	
	
	1

	9
	Cộng
	60
	20
	37
	3


2.  Nội dung chi tiết:

Mở đầu                                                                                   Thời gian: 1 giờ


* Mục tiêu:

- Xác định được vị trí, tính chất và mục tiêu môn học;

- Vẽ được sơ đồ dây chuyền công nghệ sản xuất bột giấy;

- Trình bày được đặc điểm tình hình thiết bị sản xuất bột giấy và giấy ở Việt Nam và trên thế giới.

- Chấp hành đúng nội quy học tập, đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp


* Nội dung:


1. Giới thiệu vị trí, tính chất và mục tiêu của môn học


2. Sơ đồ dây chuyền công nghệ sản xuất bột giấy


3. Vai trò của thiết bị đối với công nghệ sản xuất bột giấy 

4. Đặc điểm tình hình thiết bị sản xuất bột giấy  
Chương 1: Thiết bị xử lý nguyên liệu                                    Thời gian: 16 giờ                                      
* Mục tiêu: 
- Xác định được vị trí, chức năng của các thiết bị chính trong công đoạn xử lý nguyên liệu;
- Mô tả được cấu tạo, các thông số kỹ thuật của các thiết bị chính trong công đoạn xử lý nguyên liệu;
- Trình bày được nội dung công tác bảo dưỡng các thiết bị chính;

- Xác định được nguyên nhân gây ra các sự cố thông thường và cách khắc phục;

- Tuân thủ nội quy học tập, có khảng năng làm việc theo nhóm, đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp                                                                                  


* Nội dung chương:

1.Sơ đồ thiết bị công đoạn xử lý nguyên liệu        


2. Băng tải mảnh

2.1. Cấu tạo, Chức năng

2.2. Bảo dưỡng


3. Vít tải mảnh

3.1. Cấu tạo, chức năng

3.2. Bảo dưỡng


4. Thiết bị sàng mảnh

4.1. Cấu tạo, chức năng

4.2. Bảo dưỡng


5. Bunke mảnh

5.1. Cấu tạo, chức năng

5.2. Bảo dưỡng


6. Bộ điều tiết mảnh

6.1. Cấu tạo, chức năng

6.2. Bảo dưỡng 


7. Bộ tiếp liệu áp suất thấp

7.1. Cấu tạo, chức năng

7.2. Bảo dưỡng

8.Thiết bị trộn hơi

8.1. Cấu tạo, chức năng

8.2. Bảo dưỡng


9.Buồng tiếp liệu

9.1. Cấu tạo, chức năng

9.2. Bảo dưỡng 

10. Bộ tiếp liệu áp suất cao

10.1. Cấu tạo, chức năng

10.2. Bảo dưỡng 

11. Bài thực hành: Bảo dưỡng các thiết bị xử lý nguyên liệu


11.1. Dụng cụ - thiết bị chuyên dùng


11.2. Vật tư và các thiết bị phụ trợ khác


11.3. Bảo dưỡng


11.3.1. Quy trình thực hiện


11.3.2. Viết báo cáo và nhận xét
Chương 2: Thiết bị nấu bột                                                   Thời gian: 11 giờ

* Mục tiêu: 

- Xác định được vị trí, chức năng các thiết bị chính trong hệ thống thiết bị nấu bột;
- Mô tả được cấu tạo, hiểu được các thông số kỹ thuật của các thiết bị nấu và các thiết bị phụ trợ cho nồi nấu bột giấy;


- Trình bày được quy trình bảo dưỡng các thiết bị chính trong hệ thống nấu;


- Bảo dưỡng được các thiết bị đúng quy trình kỹ thuật;

- Xác định được nguyên nhân gây ra các sự cố thông thường và cách khắc phục;

- Chấp hành nội quy học tập, thao tác cẩn thận,  tuân thủ các quy định về an toàn và bảo hộ lao động


* Nội dung chương:


1. Giới thiệu sơ đồ hệ thống thiết bị nấu bột


2. Tháp thẩm thấu

2.1. Cấu tạo, chức năng, các thông số kỹ thuật

2.2. Bảo dưỡng


3. Nồi nấu liên tục


3.1. Cấu tạo, chức năng, các thông số kỹ thuật


3.2. Bảo dưỡng



4. Thiết bị gia nhiệt

4.1. Cấu tạo, chức năng

4.2. Bảo dưỡng

5. Bài thực hành: Bảo dưỡng các thiết bị nấu bột

5.1. Dụng cụ - thiết bị chuyên dùng


5.2. Vật tư và các thiết bị phụ trợ khác


5.3. Bảo dưỡng


5.3.1. Quy trình thực hiện


5.3.2. Viết báo cáo và nhận xét
Chương 3: Thiết bị rửa bột                                                      Thời gian: 19 giờ

* Mục tiêu: 

- Xác định được vị trí, chức năng các thiết bị chính trong sơ đồ hệ thống thiết bị rửa bột;


- Mô tả được cấu tạo, hiểu được các thông số kỹ thuật của các thiết bị chính trong công đoạn rửa bột;


- Trình bày được nội dung công tác bảo dưỡng các thiết bị chính;


- Trình bày được quy trình bảo dưỡng thiết bị rửa chính;


- Bảo dưỡng được thiết bị đúng quy trình kỹ thuật;


- Phân tích được nguyên nhân gây ra các sự cố thông thường và cách khắc phục;

- Tuân thủ nội quy học tập, tiết kiệm nguyên vật liệu, đảm bảo về an toàn lao động, có khả  năng phối hợp theo nhóm.


* Nội dung chương:


1. Giới thiệu các sơ đồ hệ thống thiết bị rửa bột                 


2. Thiết bị rửa bột                                                               


2.1.Thiết bị rửa khuếch tán áp suất thường (bể phóng)

2.1.1. Cấu tạo,chức năng

2.1.2. Bảo dưỡng 


2.2. Thiết bị sàng mấu mắt

2.2.1. Cấu tạo, chức năng

2.2.2. Bảo dưỡng 


2.3. Thiết bị rửa chân không thùng quay

2.3.1. Cấu tạo, chức năng và các thông số kỹ thuật

2.3.2. Bảo dưỡng 


2.4. Thiết bị rửa ép hai lô


2.4.1. Cấu tạo, các thông số kỹ thuật, chức năng


2.4.2. Bảo dưỡng 

2.5 Thiết bị rửa ép vắt trục đơn


2.5.1. Cấu tạo, các thông số kỹ thuật, chức năng


2.5.2. Bảo dưỡng


3. Bài thực hành: Bảo dưỡng các thiết bị rửa bột sau nấu


3.1. Trang thiết bị dụng cụ bảo dưỡng chuyên dùng

3.2. Bản vẽ cấu tạo, nhật ký của thiết bị


3.3. Quy trình kỹ thuật bảo dưỡng 

3.4. Báo cáo thu hoạch và nhận xét

Chương 5: Thiết bị tẩy trắng                                                      Thời gian: 10 giờ

* Mục tiêu: 



- Xác định được vị trí, chức năng, của các thiết bị trong bộ phận tẩy trắng bột;


- Mô tả được cấu tạo, hiểu được các thông số kỹ thuật của các thiết bị bộ phận tẩy trắng;



- Trình bày được nội dung công tác bảo dưỡng các thiết bị bộ phận tẩy trắng;



- Chấp hành nội quy học tập, thao tác cẩn thận,  tuân thủ các quy định về an toàn và bảo hộ lao động


* Nội dung chương:

1.Giới thiệu hệ thống các thiết bị tẩy                                           


2. Thiết bị tẩy                                                                               


2.1. Tháp chứa trung gian


2.1.1. Cấu tạo, chức năng


2.1.2. Bảo dưỡng 


2.2. Tháp tẩy

2.2.1. Cấu tạo, chức năng


2.2.2. Bảo dưỡng 


3. Thiết bị trộn hóa chất và hơi                                                                       


3.1 Cấu tạo, chức năng


3.2. Bảo dưỡng 

4. Bơm nồng độ trung bình

4.1. Cấu tạo, chức năng


4.2. Bảo dưỡng


5. Bài thực hành: Bảo dưỡng các thiết bị tẩy trắng bột 

5.1. Trang thiết bị dụng cụ, vật tư bảo dưỡng chuyên dùng

5.2. Quy trình kỹ thuật bảo dưỡng 
Kiểm tra                                                                                  Thời gian: 1 giờ
Chương 6: Thiết bị thu hồi hóa chất                                        Thời gian: 12 giờ


* Mục tiêu: 

- Mô tả được cấu tạo, chức năng của các thiết bị bộ phận thu hồi hóa chất như thiết bị cô đặc dịch đen, lò hơi thu hồi, bể hoà kiểm đỏ, bể xút hoá...;


- Xác định được vị trí, các thông số kỹ thuật của các thiết bị trong bộ phận thu hồi hóa chất;



- Trình bày được nội dung công tác bảo dưỡng các thiết bị chính



- Tuân thủ nội quy học tập, tiết kiệm nguyên vật liệu, đảm bảo về an toàn lao động, có khả  năng phối hợp theo nhóm


* Nội dung chương:


1. Giới thiệu hệ thống thiết bị thu hồi hoá chất                          


 2. Thiết bị cô đặc kiểu ống chùm 


2.1. Cấu tạo, các thông số, chức năng 


2.2. Bảo dưỡng 
         2.2.1. Trang thiết bị dụng cụ bảo dưỡng chuyên dùng

2.2.2. Quy trình kỹ thuật bảo dưỡng 
         3. Thiết bị chưng bốc kiểu màng rơi dạng ống

3.1. Cấu tạo, chức năng và các thông số kỹ thuật

3.2. Bảo dưỡng                                 


3.2.1. Trang thiết bị dụng cụ bảo dưỡng chuyên dùng

3.2.2. Quy trình kỹ thuật bảo dưỡng 


4. Thiết bị cô đặc kiểu màng rơi dạng tấm 


4.1. Cấu tạo, các thông số kỹ thuật

4.2. Bảo dưỡng

4.2.1. Trang thiết bị dụng cụ bảo dưỡng chuyên dùng

4.2.2. Quy trình kỹ thuật bảo dưỡng  


5. Lò hơi thu hồi


5.1. Cấu tạo 


5.2. Bảo dưỡng tạo                                                                                                                                


5.2.1. Trang thiết bị dụng cụ bảo dưỡng chuyên dùng

3.2.2. Quy trình kỹ thuật bảo dưỡng 
 
6. Máy lọc dịch xanh


6.1. Cấu tạo


6.2. Bảo dưỡng


6.2.1. Trang thiết bị dụng cụ bảo dưỡng chuyên dùng

6.2.2. Quy trình kỹ thuật bảo dưỡng 

7. Bể hòa vôi


7.1. Cấu tạo, chức năng


7.2. Bảo dưỡng


7.2.1. Trang thiết bị dụng cụ bảo dưỡng chuyên dùng

7.2.2. Quy trình kỹ thuật bảo dưỡng 

8. Bể xút hóa


8.1. Cấu tạo, chức năng


8.2. Bảo dưỡng


8.2.1. Trang thiết bị dụng cụ bảo dưỡng chuyên dùng

8.2.2. Quy trình kỹ thuật bảo dưỡng 

9. Bể lắng trong dịch trắng


9.1. Cấu tạo


9.2. Bảo dưỡng


9.2.1. Trang thiết bị dụng cụ bảo dưỡng chuyên dùng

9.2.2. Quy trình kỹ thuật bảo dưỡng 

10. Máy lọc rửa bùn vôi


10.1. Cấu tạo


10.2. Bảo dưỡng


10.2.1. Trang thiết bị dụng cụ bảo dưỡng chuyên dùng

10.2.2. Quy trình kỹ thuật bảo dưỡng 

Kiểm tra








Thời gian: 1 giờ                           

Kiểm tra kết thúc môn học:                    
                              Thời gian: 2 giờ                                                                                   
IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hoá/ nhà xưởng:

- Phòng học lý thuyết;

- Phòng thí nghiệm;

- Xưởng sản xuất. 


2. Trang thiết bị máy móc:

- Nồi nấu bột liên tục, thiết bị rửa, thiết bị tẩy trắng…

- Máy chiếu đa năng, máy vi tính, máy in...


3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu


* Học liệu:


- Giáo trình thiết bị ngành giấy.


- Các bản vẽ, tranh treo tường, video .


* Dụng cụ:


- Tua nơvit các loại...

- Cờ lê các loại...


- Ba lăng, tời, cẩu

- Bản vẽ


- Rẻ lau


4. Các điều kiện khác....

V. Nội dung và phương pháp đánh giá:

1. Nội dung:


- Kiến thức:

 
+ Vị trí, chức năng của các thiết bị trong từng bộ phận của dây chuyền sản xuất bột giấy;


+ Cấu tạo, chức năng của các thiết bị chính trong dây chuyền công nghệ sản xuất bột giấy;


+ Nội dung công tác bảo dưỡng thiết bị.


- Kỹ năng:


+ Bảo dưỡng được các thiết bị thông thường trong dây chuyền công nghệ sản xuất bột giấy.


- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:


+ Lập kế hoạch học tập cho riêng mình


+  Tự vận dụng kiến thức lý thuyết vào quá trình thực hành, hợp tác bạn bè trong quá trình học tập để mang lại hiệu quả cao


+ Có trách nhiệm với tập thể lớp và  việc thực hiện đúng nội quy an toàn và vệ sinh công nghiệp 

2. Phương pháp:


- Kiến thức: Đánh giá bằng hình thức thi kiểm tra viết


- Kỹ năng: Đánh giá qua các kỹ năng thao tác trong các bước thực hiện bảo dưỡng thiết bị

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Đánh giá năng lực tự chủ và trách nhiệm thông qua số giờ học sinh tham gia học tập, kết quả học tập và ý thức chấp hành nội quy quy  định về an toàn lao động của học sinh 
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:


1. Phạm vi áp dụng môn học:


Chương trình môn học được sử dụng để giảng dạy cho trình độ sơ cấp và dạy nghề thường xuyên, nghề Công nghệ sản xuất bột giấy.


2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:


- Đối với giáo viên, giảng viên:
         + Phải căn cứ vào mục tiêu và nội dung của từng chương, thời gian phân công cụ thể theo thời khóa biểu để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy, lựa chọn phương pháp giảng dạy phù hợp, đặc biệt quan tâm phương pháp dạy học tích cực để học sinh có thể tham gia xây dựng bài học. 


+ Giúp học sinh nắm vững kiến thức cơ bản cần thiết, sau mỗi mục, chương cần giao các câu hỏi, bài tập để học sinh làm ngoài giờ. Các câu hỏi, bài tập chỉ cần ở mức độ trung bình phù hợp với chương trình đã học. 


+ Tăng cường sử dụng thiết bị, đồ dùng dạy học để nâng cao hiệu quả dạy học.


- Đối với người học: 


+ Học sinh phải nghiên cứu bài trước khi đến lớp, trong lớp phải chú ý giáo viên thao tác mẫu để thực hiện tốt trong quá trình làm thực hành


+ Cần nắm chắc các kiến thức lý thuyết như:  Sơ đồ dây chuyền sản xuất bột, nắm chắc cấu tạo, chức năng của các thiết bị chính trong dây chuyền để vận dụng cho quá trình sản xuất.


3. Những trọng tâm cần chú ý: 

- Cấu tạo, chức năng của các thiết bị chính trong công đoạn xử lý nguyên liệu, nấu bột giấy, tẩy trắng bột, thu hồi hóa chất sau nấu
- Nội dung công tác bảo dưỡng các thiết bị chính trong công đoạn xử lý nguyên liệu, nấu bột giấy, tẩy trắng bột, thu hồi hóa chất sau nấu


4. Tài liệu tham khảo:



- Nguyễn Xuân Trường, Doãn Thái Hòa, Thiết bị ngành giấy (tập 1, 2), Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật - 2010.



- Nguyễn Văn Ấn, Thiết bị công nghệ sản xuất bột và giấy, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp 1 - 1997.



- Johan Gullichsen and Car-Johan Fogellholm, Papermaking Science and  Technology, Book 6A: Chemical Pulping, Fapet Oy, Helsinki, Finland - 2000.



- Johan Gullichsen and Car-Johan Fogellholm, Papermaking Science and  Technology, Book 6B: Chemical Pulping, Fapet Oy, Helsinki, Finland - 2000.



5.  Ghi chú và giải thích

	CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN

Điềukhiển quá trình công nghệ sản xuất bột giấy

Mã số mô đun: MĐ 03
(Ban hành kèm theo Quyết định số    /QĐ-CĐNG ngày    tháng    năm
của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công Thương Phú Thọ)



CHƯ​ƠNG TRÌNH MÔ ĐUN
ĐO L​ƯỜNG VÀ ĐIỀU KHIỂN QUÁ TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT BỘT GIẤY
Tển mô đun: Điều khiển quá trình công nghệ sản xuất bột giấy
Mã số của mô đun: MĐ 03 

Thời gian của mô đun: 45 giờ;                 (Lý thuyết: 12 giờ; Thực hành: 33 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC:

- Vị trí: 

+ Mô đun Điều khiển quá trình công nghệ sản xuất bột giấy là mô đun bổ trợ cho các mô đun đào tạo nghề trong chương trình đào tạo thường xuyên nghề “ Bảo trì thiết bị sản xuất bột giấy”

+ Mô đun Điều khiển quá trình công nghệ sản xuất bột giấy cung cấp cho người học các kiến thức về quá trình đo lường và điều khiển nồng độ bột, mức, lưu lượng bột, áp suất, nhiệt độ trong quá trình vận hành dây chuyền sản xuất bột giấy do đó nó được bố trí trước hoặc học song song với các mô đun chuyên môn nghề khác.

+ Mô đun này có thể giảng dạy độc lập theo yêu cầu của người học.
- Tính chất:

Đây là mô đun bổ trợ cho các môn học, mô đun đào tạo chuyên môn nghề.
II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN:


Sau khi học xong mô đun này học viên có khả năng:

- Trình bày được các nguyên lý cơ bản về đo lư​ờng các đại lư​ợng công nghiệp trong quá trình sản xuất bột giấy nh​ư áp suất, mức, l​ưu lư​ợng, nhiệt độ, nồng độ;
- Mô tả được tính năng, tác dụng của các thiết bị trong hệ thống đo lường công nghiệp như áp suất, mức, l​ưu lư​ợng, nhiệt độ, nồng độ;
- Trình bày được khái niệm, cấu trúc, nguyên lý hoạt động, các phần tử trong hệ thống điều khiển quá trình công nghệ;

- Vận hành một số mạch điều khiển trong quá trình sản xuất bột giấy;
- Hình thành tư duy khoa học phát triển năng lực làm việc theo nhóm;
- Rèn luyện tính chính xác khoa học và tác phong công nghiệp.
III. NỘI DUNG MÔ ĐUN:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian 

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành 
	Kiểm tra



	1
	Bài 1: Khái niệm về đo lư​ờng
	2
	2
	0
	0

	2
	Bài 2: Đo mức
	2
	1
	1
	0

	3
	Bài 3: Đo áp suất
	4
	1
	3
	0

	4
	Bài 4: Đo lư​u lư​ợng
	4
	1
	3
	0

	5
	Bài 5: Đo nhiệt độ
	4
	1
	3
	0

	6
	Bài 6: Đo nồng độ bột giấy
	

4
	1
	3
	0

	7
	Bài 7: Khái niệm hệ thống điều khiển
	5
	1
	4
	0

	8
	Bài 8: Thiết bị điều khiển
	6
	1
	5
	0

	9
	Bài 9: Van điều khiển
	4
	1
	3
	0

	10
	Bài 10: Bản vẽ mạch điều khiển
	8
	2
	6
	0

	
	Kiểm tra hết mô đun
	2
	0
	0
	2

	Cộng
	45
	12
	31
	2


Ghi chú:Thời gian kiểm tra được tính bằng giờ thực hành.

2. Nội dung chi tiết:

	Bài 1: Khái niệm về đo lư​​ờng                                      Thời gian: 2 giờ
Mục tiêu: 

-  Trình bày đ​​ược hệ thống đo lư​​ờng trong công nghiệp;

-  Vẽ và mô tả được cấu tạo của thiết bị đo; 

- Rèn luyện tính chính xác khoa học và tác phong công nghiệp.

Nội dung:

	1. Cấu tạo của thiết bị đo

2. Các đặc trưng của thiết bị đo;

3. Sai số thiết bị đo

	Bài 2: Đo mức

Thời gian: 2 giờ

 Mục tiêu:

- Trình bày đ​ược khái niệm về mức;

- Hiểu đ​​ược cấu tạo, nguyên lý đo và đặc điểm của cảm biến mức;
- Nhận biết các thiết bị đo mức, lựa chọn đúng các thiết bị đo;

-Rèn luyện tính chính xác khoa học và tác phong công nghiệp.

Nội dung:

	1. Khái niệm về mức

2. Các ph​ương pháp đo mức 

3. Thực hành đo mức

	Bài  3: Đo áp suất                                                         Thời gian: 4 giờ

Mục tiêu:

- Trình bày đ​ược khái niệm về áp suất;

- Hiểu đ​​ược cấu tạo, nguyên lý đo và đặc điểm của cảm biến áp suất;
- Vận hành đ​​ược các thiết bị đo khác nhau;

- Rèn luyện tính chính xác khoa học và tác phong công nghiệp.

Nội dung:

	1. Khái niệm áp suất

2. Các phương pháp đo áp suất
3. Thực hành đo áp suất

	Bài 4: Đo lư​​u lư​​ợng                                                     Thời gian: 4 giờ
Mục tiêu:

- Trình bày đ​ược khái niệm về mức;

- Hiểu đ​​ược cấu tạo, nguyên lý đo và đặc điểm của cảm biến mức;
- Nhận biết các thiết bị đo lưu lượng, lựa chọn đúng thiết bị đo lưu lượng;

-Rèn luyện tính chính xác khoa học và tác phong công nghiệp.

Nội dung:

	1. Khái niệm lưu lượng dòng chảy

2. Các phương pháp đo lưu lượng
3.  Thực hành đo lưu lượng

	Bài 5: Đo nhiệt độ                                                         Thời gian: 4 giờ
Mục tiêu:

- Trình bày đ​ược khái niệm về nhiệt độ;

- Hiểu đ​​ược cấu tạo, nguyên lý đo và đặc điểm của cảm biến đo PT100 2 dây và 3 dây;
- Nhận biết, phân loại, lựa chọn thiết bị đo nhiệt độ phù hợp;

- Đấu nối mạch đo nhiệt độ với thiết bị đo;

- Rèn luyện tính chính xác khoa học và tác phong công nghiệp.

Nội dung:

	1. Khái niệm về nhiệt độ

2. Các phương pháp đo nhiệt độ
3. Thực hành đo nhiệt độ

	Bài 6: Đo nồng độ bột giấy

Thời gian: 4 giờ
Mục tiêu:

- Trình bày đ​ược khái niệm nồng độ;

- Nhận biết, phân loại các thiết bị đo nồng độ bột;

- Rèn luyện tính chính xác khoa học và tác phong công nghiệp.

Nội dung:

	1. Khái niệm nồng độ bột giấy;

2. Ph​ương pháp đo nồng độ bột giấy;
3. Thực hành đo nồng độ bột giấy

	Bài 7: Các khái niệm chung về điều khiển công nghiệp

Thời gian: 5giờ

	Mục tiêu:

- Nêu được các khái niệm về hệ thống điều khiển trong công nghiệp;

- Trình bày được cấu trúc và nguyên lý điều khiển trong công nghiệp.

- Nhận biết và phân loại các mạch điều khiển;

- Vận hành mạch điều khiển ở chế độ M và A;

- Chấp hành đúng nội quy học tập và có tinh thần làm việc nhóm.

-Rèn luyện tính chính xác khoa học và tác phong công nghiệp.
Nội dung:

	1. Các khái niệm về hệ thống điều khiển công nghiệp

2. Cấu trúc mạch điều khiển, các nguyên lý điều khiển trong công nghiệp

3. Đặc tính động học hệ thống và khái niệm hệ thống ổn định

4. Vận hành một số quá trình công nghệsản xuất bột giấy bằng tay

	Bài 8: Thiết bị điều khiển

Thời gian: 6 giờ

	Mục tiêu:

- Trình bày được cấu tạo và nguyên lý làm việc của các thiết bị điều khiển gián đoạn và liên tục;

-  Hiểu được các phương pháp vận hành  thiết bị điều khiển  M, A
-  Hiểu biết về chức năng của các khối trong thiết bị điều khiển;

-  Phân loại được các thiết bị điều khiển;

-  Vận hành được thiết bị điều khiển;

-Rèn luyện tính chính xác khoa học và tác phong công nghiệp.

Nội dung:

	1. Khái niệm - phân loại

2. Thiết bị điều khiển gián đoạn

3. Thiết bị điều khiển liên tục

4. Vận hành một số quá trình công nghệsản xuất bột giấy trên thiết bị điều khiển

	Bài 9: Van điều khiển

Thời gian: 4 giờ

	Mục tiêu:

- Hiểu được cấu tạo và nguyên lý làm việc của một số loại van điều khiển điển hình;

- Phân loại được các cơ cấu chấp hành, các loại van điều khiển;

- Nhận biết đúng các loại van điều khiển trong dây chuyền công nghệ;

- Đấu nối, hiệu chỉnh van điều khiển.

- Chấp hành đúng nội quy học tập và có tinh thần làm việc nhóm.

-Rèn luyện tính chính xác khoa học và tác phong công nghiệp.

Nội dung:

	1. Khái niệm - phân loại;

2. Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của một số van điều khiển điển hình;

5. Thực hành với van điều khiển

	Bài 10: Bản vẽ mạch điều khiển

Thời gian: 8 giờ

	Mục tiêu: 

- Đọc được bản vẽ sơ đồ nguyên lý các mạch điều khiển;
- Kiểm tra được các thiết bị điều khiển, mạch điều khiển trước khi đưa vào vận hành;

- Phán đoán xử lí được một số hư hỏng đơn giản thường gặp;

-Rèn luyện tính chính xác khoa học và tác phong công nghiệp.

Nội dung:

	1. Khái niệm chung;

2. Ký hiệu các phần tử trên bản vẽ;

3. Sơ đồ nguyên lý một số mạch điều khiển;

4.Thực hành: Bản vẽ mạch điều khiển

	Kiểm tra kết thúc mô đun
	Thời gian: 1 giờ


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:
1. Điều kiện đầu vào: Người có từ đủ 15 (mười lăm) tuổi trở lên, có trình độ từ THCS trở lên, có sức khỏe phù hợp với nghề;
2. Nguồn lực cần thiết

2.1 Yêu cầu tối thiểu về trang thiết bị, dụng cụ (cho lớp 35 người học)

	STT
	Trang thiết bị, dụng cụ, vật liệu
	Số lượng

	1
	Đồng hồ đo áp suất 
	04 chiếc

	2
	Thiết bị đo áp suất
	04 chiếc

	3
	Tủ mẫu (tủ thiết bị kiểm chuẩn) 
	02Bộ

	4
	Nguồn khí nén
	01 Bộ

	5
	Thiết bị đo mức 
	04 Chiếc

	6
	Thiết bị đo mức kiểu điện tử
	04 Chiếc

	7
	Dụng cụ sửa chữa điện và cơ khí.
	04 bộ

	8
	Thiết bị đo lưu lượng 
	04 chiếc

	9
	Hệ thống bơm, đường ống., bể chứa
	01 hệ thống

	10
	Thiết bị đo nhiệt độ PT100 và cặp K
	04 chiếc

	11
	Tủ mẫu (tủ thiết bị kiểm chuẩn) dùng cho đo nhiệt độ
	01 chiếc

	12
	Các loại đầu cảm biến nồng độ bột (kiểu đuôi cá và kiểu quay)
	Mỗi loại tối thiểu là 1 chiếc

	13
	Các thiết bị điều khiển P, PI điện tử;
	Mỗi loại 02 chiếc

	14
	Các loại van điều khiển
	02 chiếc

	15
	Các bản vẽ điều khiển vòng kín và hở
	Mỗi loại 04 bản


2.2 Vật tư tiêu hao (cho lớp 35 người học)

	Stt
	 Vật tư
	Đơn vị
	Số lượng

	1
	Khí nén 8 bar
	M3
	10

	2
	Nước công nghiệp
	M3
	01

	3
	Dây khí nén DN8
	M
	10

	4
	Dây điện 3x 1,5mm
	M
	100

	5
	Phụ kiện đấu nối, lắp đặt
	Bộ
	04


2.3 Điều kiện về cơ sở vật chất

- Phòng học lý thuyết cho 35 học viên;

- Xưởng thực hành đo lường và điều khiển; 

3. Học liệu:

- Giáo trình Đo lư​ờng công nghiệp

- Quy trình vận hành thiết bị cho từng mạch đo lường;


- Phòng học cho 35 học viên


- Hiện trường thực hành là phòng thí nghiệm tự động và các các doanh nghiệp sản xuất giấy để học viên tham quan, thực tập tay nghề

4. Điều kiện khác


Có một hướng dẫn viên là người của doanh nghiệp. 

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ

1. Phương pháp đánh giá 
Đánh giá mức độ nắm vững kiến thức, khả năng thực hiện các kỹ năng của học viên thông qua kiểm tra viết và đánh giá kết quả bài thực hành. Có 1 lầnkiểm tra kết thúc mô đun 02 giờ dưới dạng bài trắc nghiệm kết hợp thực hành tổng hợp.
2. Nội dung đánh giá

- Sơ đồ cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các thiết bị rời và của các mạch điều khiển
- Đánh giá kỹ năng thực hành của học viên trong thao tác vận hành các mạch điều khiển như​: áp suất, nhiệt độ, lư​u lư​ợng, mức, nồng độ ...

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN
1.Phạm vi áp dụng
- Chương trình mô đun đo lường và điều khiển quá trình công nghệ sản xuất bột giấy áp dụng cho các khóa đào tạo thường xuyênnghề: Bảo trì thiết bị sản xuất bột giấy.
- Chương trình áp dụng cho các địa phương có cơ sở sản xuất giấy.

- Ngoài người lao động nông thôn, chương trình có thể giảng dạy cho các chủ doanh nghiệp, các nhà sản xuất – kinh doanh về ngành giấy khi họ có nhu cầu.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun đào tạo           

- Chuẩn bị trang thiết bị, đồ dùng dạy học: Máy chiếu, máy tính, bảng viết và các vật tư, dụng cụ đã nêu ở trên.

- Chuẩn bị tài liệu phát tay về nội dung bài học.
- Nội dung lý thuyết tổ chức tại lớp học; nội dung thực hành nên tổ chức tại phòng thí nghiệm, thực hành của trường và các xưởng sản xuất tại các doanh nghiệp sản xuất giấy. 
- Học viên thực hiện các bài tập cá nhân, bài tập nhóm trong quá trình học tập.

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý

Đo lường các đại lượng công nghệ

Điều khiển ổn định một số quá trình trong sản xuất bột giấy
4. Tài liệu cần tham khảo:

- Hệ thống điều khiển tự động, Trường Đào tạo nghề Giấy, năm 2004.

- Đo lường công nghiệp, Trường Đào tạo nghề Giấy, năm 2004.
- Kỹ thuật đo lường tự động điều khiển, Nhà xuất bản Bách Khoa Hà Nội, năm 2015.

- Các bộ cảm biến trong kỹ thuật đo lường và điều khiển, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, năm 2007.

- Tự động hóa quá trình sản xuất, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, năm 20016.
- Basic Control Engineering, 1985.
- Chilton (1987), Instrument Engineer’s Handbook.
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN

Tên mô đun: Bảo trì thiết bị sản xuất bột giấy

Mã mô đun: MĐ 04

(Ban hành theoQuyết định số    /QĐ-CĐCTngày      thán 8 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công Thương Phú Thọ)
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN

Tên mô đun: Bảo trì thiết bị sản xuất Bột giấy
Mã mô đun: MĐ04
Thời gian thực hiện mô đun: 120 giờ; (Lý thuyết: 30 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 88giờ; Kiểm tra: 2 giờ)
I. Vị trí, tính chất của mô đun
- Vị trí: Là mô đun chính của chương trình đào tạo và được thực hiện khi đã hoàn thành MH1; MH02; MH03

- Tính chất: Là mô đun chuyên môn

II. Mục tiêu mô đun:
- Kiến thức:

+ Tóm tắt được chương trình mô đun bảo trì thiết bị sản xuất bột giấy

+Trình bày được các nội quy, quy định khi thực tập tại xưởng sản xuất, bảo dưỡng và sửa chữa, các yếu tố độc hại và các nguy cơ gây mất an toàn;

+ Trình bày được hệ thống bảo dưỡng thiết bị, các dạng hư hỏng của máy và cách chẩn đoán hư hỏng;
+ Nhận biết được các thiết bị của hệ thống thủy lực, khí nén cơ bản;

+ Mô tả được các nguyên tắc và phương pháp bôi trơn;

+ Trình bày được khái niệm, phân loại máy bơm;


+ Trình bày được khái niệm, phân loại các bộ truyền đai, xích, bánh răng;

+ Trình bày được nội dung bảo trì hệ thống thiết bị trong công đoạn chuẩn bị và nấu bột giấy;

+ Trình bày được khái niệm, phân loại ổ trượt, ổ lăn;

+ Trình bày được nội dung bảo trì hệ thống thiết bị trong công đoạn sàng, tẩy trắng và rửa bột giấy;
- Kỹ năng:


+ Thực hiện được các quy định về bảo hộ lao động,an toàn lao động và các quy định riêng của từng phân xưởng trong quá trình bảo dưỡng, sửa chữa;

+ Xây dựng được quy trình sửa chữa máy và các nguyên tắc tháo, lắp từng máy;


+ Bảo dưỡng và sửa chữa được các loại máy bơm dung trong sản xuất bột giấy;
+ Lập được kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa bộ truyền lực bằng cơ khí như: đai, xích, khớp nối trục, hộp số;


+ Xây dựng được quy trình sửa chữa máy và các nguyên tắc tháo, lắp từng bộ truyền, khớp nối hay hộp số;


+ Bảo dưỡng và sửa chữa được các hệ thống truyền lực bằng cơ khí trong sản xuất bột giấy;

+ Bảo trì được các thiết bị của hệ thống nấu bột giấy đúng dụng cụ, đúng phương pháp, đúng quy trình;
+ Xây dựng được quy trình tháo, lắp được ổ lăn ổ trượt đúng dụng cụ, đúng phương pháp, đúng quy trình;

+ Xây dựng, bảo trì được các thiết bị của hệ thống sàng, tẩy trắng và rửa bột giấyđúng dụng cụ, đúng phương pháp, đúng quy trình;
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm

+ Làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm, giải quyết công việc, vấn đề liên quan đến nghề trong điều kiện làm việc thay đổi;

+ Hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ; chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm;

+ Có đạo đức nghề nghiệp, có ý thức cộng đồng, tinh thần trách nhiệm tốt, thái độ ứng xử, giải quyết vấn đề nghiệp vụ hợp lý, cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc;

+ Tinh thần hợp tác nhóm tốt, chủ động thực hiện công việc được giao và có tác phong công nghiệp;

+ Chấp hành nghiêm quy định về bảo hộ lao động, an toàn lao động và phòng cháy chữa cháy;

+ Có ý thức học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp.

III. Nội dung mô đun:
	Số TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập
	Kiểm tra

	1
	Bài mở đầu
	3,0
	1,0
	2,0
	 

	
	1. Giới thiệu chương trình môdun
	0,25
	0,25
	
	


	
	2. Nội quy thực tập
	0,25
	0,25
	
	

	
	3. An toàn lao động và vệ sinh công nghiệp trong bảo trì thiết bị sản xuất bột giấy
	2,5
	0,5
	2,0
	

	2
	Bài 1.Những kiến thức cơ bản trong công tác bảo trì, bảo dưỡng
	12,0
	7,0
	4,0
	1,0

	
	1. Khái niệm
	0,25
	0,25
	
	

	
	2. Các hệ thống bảo dưỡng thiết bị
	0,25
	0,25
	
	

	
	3. Các dạng hư hỏng và cách chuẩn đoán
	0,25
	0,25
	
	

	
	4. Lập kế hoạch sửa chữa
	0,25
	0,25
	
	

	
	5. Các dạng công việc trong sửa chữa máy
	0,25
	0,25
	
	

	
	6. Các hệ thống sửa chữa và phục vụ kỹ thuật
	0,25
	0,25
	
	

	
	7. Quy trình sửa chữa máy
	0,5
	0,5
	
	

	
	8. Các việc cần làm trước khi sửa chữa máy
	0,25
	0,25
	
	

	
	9. Các nguyên tắc tháo máy
	0,25
	0,25
	
	

	
	10. Quy trình lắp ráp 
	0,5
	0,5
	
	

	
	11. Các nguyên tắc bôi trơn và phương pháp bôi trơn
	1,5
	1,0
	0,5
	

	
	12. Thủy lực cơ bản
	3,5
	2,0
	1,5
	

	
	13. Khí nén
	3,0
	1,0
	2,0
	

	
	Kiểm tra 
	1
	 
	 
	1

	3
	Bài 2. Bảo dưỡng, sửa chữa máy bơm
	25
	6,0
	18,0
	1,0

	
	1. Khái niệm
	0,25
	0,25
	
	


	
	2. Phân loại
	0,25
	0,25
	
	

	
	3. Bảo dưỡng, sửa chữa bơm ly tâm
	4,0
	1,0
	3,0
	

	
	4. Bảo dưỡng, Sửa chữa bơm Piston
	4,0
	1,0
	3,0
	

	
	5. Bảo dưỡng, sửa chữa bơm cánh gạt
	4,0
	1,0
	3,0
	

	
	6. Bảo dưỡng, sửa chữa bơm bánh răng
	4,0
	1,0
	3,0
	

	
	7. Bảo dưỡng, sửa chữa bơm trục vít
	4,0
	1,0
	3,0
	

	
	8. Bảo dưỡng, sửa chữa bơm Root
	3,5
	0,5
	3,0
	

	
	Kiểm tra 
	1
	 
	 
	1

	4
	Bài 3. Bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống truyền lực bằng cơ khí
	16,0
	4,0
	12,0
	

	
	1. Bảo dưỡng, sửa chữa bộ truyền đai
	4,0
	1,0
	3,0
	

	
	2. Bảo dưỡng, sửa chữa hộp giảm tốc
	4,0
	1,0
	3,0
	

	
	3. Bảo dưỡng, sửa chữa khớp nối trục
	4,0
	1,0
	3,0
	

	
	4. Bảo dưỡng, sửa chữa bộ truyền xích
	4,0
	1,0
	3,0
	

	5
	Bài 4. Bảo trì ổ lăn, ổ trượt
	12,0
	3,0
	9,0
	

	
	1. So sánh ổ trượt và ổ lăn
	0,25
	0,25
	
	

	
	2. Ưu nhược điểm và phạm vi sử dụng
	0,25
	0,25
	
	

	
	3. Các dụng cụ phục vụ cho bảo trì
	0,25
	0,25
	
	

	
	4. Các phương pháp tháo, lắp
	11,25
	2,25
	9,0
	


	
	4.1. Tháo, lắp bằng dụng cụ cơ khí
	4,0
	1,0
	3,0
	

	
	4.2. Tháo, lắp bằng phương pháp phun dầu
	4,0
	1,0
	3,0
	

	
	4.3. Tháo, lắp bằng phương pháp gia nhiệt
	3,5
	0,5
	3,0
	

	6
	Bài 5. Bảo trì hệ thống thiết bị Nấu Bột giấy
	16,0
	4,0
	12,0
	

	
	1. Bảo trì băng tải
	2,0
	0,5
	1,5
	

	
	2. Bảo trì vít tải
	2,0
	0,5
	1,5
	

	
	3. Bảo trì bu ke mảnh
	2,0
	0,5
	1,5
	

	
	4. Bảo trì thiết bị nạp mảnh
	2,0
	0,5
	1,5
	

	
	5. Bảo trì buồng sông hơi và bơm cấp dịch
	4,0
	1,0
	3,0
	

	
	6. Bảo trì Nồi nấu Bột giấy
	4,0
	1,0
	3,0
	

	7
	Bài 6. Bảo trì hệ thống sàng, rửa, tẩy trắng bột giấy
	12,0
	2,0
	10,0
	

	
	1. Mục đích
	0,25
	0,25
	
	

	
	2. Yêu cầu
	0,25
	0,25
	
	

	
	3. Bảo trì hệ thống sàng bột giấy
	4,0
	0,5
	3,5
	

	
	4. Bảo trì hệ thống rửa bột giấy
	4,0
	0,5
	3,5
	

	
	5. Bảo trì hệ thống tẩy trắng bột giấy
	3,5
	0,5
	3,0
	

	8
	Bài 7. Bảo trì thiết bị thu hồi hóa chất
	12,0
	2,0
	10,0
	

	
	1. Bảo trì thiết bị chưng cất dịch đen
	4,0
	1,0
	3,0
	

	
	2. Bảo trì thiết bị lò thu hồi
	8,0
	1,0
	7,0
	

	9
	Bài 8.Báo cáo kết quả thực hành, thực tập
	12,0
	1,0
	11,0
	

	
	1. Hướng dẫn viết báo cáo
	2,0
	1,0
	1,0
	

	
	2. Nội dung báo cáo
	10,0
	
	10,0
	

	
	2.1. Bảng chấm công thực tập có xác nhận của cơ sở sản xuất
	0,25
	
	0,25
	

	
	2.2. Tổng quan về cơ sở thực tập
	0,75
	
	0,75
	

	
	2.3. Các quy trình bảo dưỡng và sửa chữa
	4,0
	
	4,0
	

	
	2.4. Các quy trình vận hành
	4,0
	
	4,0
	

	
	2.5. Bài học, kinh nghiệm
	1,0
	
	1,0
	

	 
	Cộng
	120,0
	30,0
	88,0
	2,0


1. Nội dung chi tiết

Bài mở đầu 3 giờ

* Mục tiêu của bài:

- Tóm tắt được chương trình mô đun bảo trì thiết bị sản xuất bột giấy

- Trình bày được các nội quy, quy định khi thực tập tại xưởng sản xuất, bảo dưỡng và sửa chữa

- Trình bày được các yếu tố độc hại và các nguy cơ gây mất an toàn 

- Thực hiện được các quy định về bảo hộ lao động,an toàn lao động

- Thực hiện đúng các quy định riêng của từng phân xưởng trong quá trình bảo dưỡng, sửa chữa
- Rèn luyện tính kỷ luật, cẩn thận, chuyên cần.
* Nội dung bài:

1. Giới thiệu chương trình môdun
2. Nội quy thực tập
3. An toàn lao động và vệ sinh công nghiệp trong bảo trì thiết bị sản xuất bột giấy
	Bài 1: Những kiến thức cơ bản trong công tác bảo trì, bảo dưỡng
	Thời gian: 12 giờ



* Mục tiêu của bài:


+ Trình bày được hệ thống bảo dưỡng thiết bị, các dạng hư hỏng của máy và cách chẩn đoán hư hỏng;


+ Lập được kế hoạch sửa chữa;


+ Xây dựng được quy trình sửa chữa máy và các nguyên tắc tháo, lắp máy;


+ Nhận biết được các thiết bị của hệ thống thủy lực, khí nén cơ bản;

+ Mô tả được các nguyên tắc và phương pháp bôi trơn;

+ Phối hợp nhịp nhàng khi làm việc nhóm.

*  Nội dung bài:

1. Khái niệm

2. Các hệ thống bảo dưỡng thiết bị

3. Các dạng hư hỏng và cách chuẩn đoán

4. Lập kế hoạch sửa chữa

5. Các dạng công việc trong sửa chữa máy

6. Các hệ thống sửa chữa và phục vụ kỹ thuật

7. Quy trình sửa chữa máy

8. Các việc cần làm trước khi sửa chữa máy

9. Các nguyên tắc tháo máy

10. Quy trình lắp ráp 

11. Các nguyên tắc bôi trơn và phương pháp bôi trơn

12. Thủy lực cơ bản

13. Khí nén

Kiểm tra
	Bài 2. Bảo dưỡng, sửa chữa máy bơm
	Thời gian:25giờ


* Mục tiêu của bài:


+ Trình bày được khái niệm, phân loại máy bơm;


+ Lập được kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa bơm ly tâm, bơm piston, bơm cánh gạt, bơm trục vít, bơm bánh rang và bơm Root;


+ Xây dựng được quy trình sửa chữa máy và các nguyên tắc tháo, lắp từng máy;


+ Bảo dưỡng và sửa chữa được các loại máy bơm dung trong sản xuất bột giấy;

+ Phối hợp nhịp nhàng khi làm việc nhóm.

*  Nội dung bài:

1. Khái niệm
2. Phân loại
3. Bảo dưỡng, sửa chữa bơm ly tâm
4. Bảo dưỡng, Sửa chữa bơm Piston
5. Bảo dưỡng, sửa chữa bơm cánh gạt
6. Bảo dưỡng, sửa chữa bơm bánh răng
7. Bảo dưỡng, sửa chữa bơm trục vít
8. Bảo dưỡng, sửa chữa bơm Root
Kiểm tra
	Bài 3. Bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống truyền lực bằng cơ khí
	Thời gian: 16giờ


* Mục tiêu của bài:


+ Trình bày được khái niệm, phân loại các bộ truyền đai, xích, bánh răng;

+ Lập được kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa bộ truyền lực bằng cơ khí như: đai, xích, khớp nối trục, hộp số;


+ Xây dựng được quy trình sửa chữa máy và các nguyên tắc tháo, lắp từng bộ truyền, khớp nối hay hộp số;


+ Bảo dưỡng và sửa chữa được các hệ thống truyền lực bằng cơ khí trong sản xuất bột giấy;

+ Phối hợp nhịp nhàng khi làm việc nhóm.

*  Nội dung bài:
1. Bảo dưỡng, sửa chữa bộ truyền đai

2. Bảo dưỡng, sửa chữa hộp giảm tốc

3. Bảo dưỡng, sửa chữa khớp nối trục
4. Bảo dưỡng, sửa chữa bộ truyền xích
	Bài 4. Bảo trì ổ lăn, ổ trượt
	Thời gian:12giờ


* Mục tiêu của bài:


+ Trình bày được khái niệm, phân loại ổ trượt, ổ lăn;

+ Xây dựng được quy trình tháo, lắp ổ lăn, ổ trượt;


+ Tháo lắp được ổ lăn ổ trượt đúng dụng cụ, đúng phương pháp, đúng quy trình;

+ Phối hợp nhịp nhàng khi làm việc nhóm.

*  Nội dung bài:
1. So sánh ổ trượt và ổ lăn
2. Ưu nhược điểm và phạm vi sử dụng
3. Các dụng cụ phục vụ cho bảo trì
4. Các phương pháp tháo, lắp
4.1. Tháo, lắp bằng dụng cụ cơ khí
4.2. Tháo, lắp bằng phương pháp phun dầu

4.3. Tháo, lắp bằng phương pháp gia nhiệt
	Bài 5. Bảo trì hệ thống thiết bị Nấu Bột giấy
	Thời gian: 16giờ


* Mục tiêu của bài:


+ Trình bày được nội dung bảo trì hệ thống thiết bị trong công đoạn chuẩn bị và nấu bột giấy;

+ Xây dựng được quy trình bảo trì từng thiết bị của hệ thống nấu bột giấy;


+ Bảo trì được các thiết bị của hệ thống nấu bột giấy đúng dụng cụ, đúng phương pháp, đúng quy trình;

+ Phối hợp nhịp nhàng khi làm việc nhóm.

*  Nội dung bài:
1. Bảo trì băng tải

2. Bảo trì vít tải

3. Bảo trì bu ke mảnh

4. Bảo trì thiết bị nạp mảnh

5. Bảo trì buồng sông hơi và bơm cấp dịch
6. Bảo trì Nồi nấu Bột giấy
	Bài 6. Bảo trì hệ thống sàng, rửa, tẩy trắng bột giấy
	Thời gian:12giờ


* Mục tiêu của bài:


+ Trình bày được nội dung bảo trì hệ thống thiết bị trong công đoạn sàng, tẩy trắng và rửa bột giấy;

+ Xây dựng được quy trình bảo trì từng thiết bị của hệ thống sàng, tẩy trắng và rửa bột giấy;


+ Bảo trì được các thiết bị của hệ thống sàng, tẩy trắng và rửa bột giấy
đúng dụng cụ, đúng phương pháp, đúng quy trình;

+ Phối hợp nhịp nhàng khi làm việc nhóm.

*  Nội dung bài:
1. Mục đích
2. Yêu cầu
3. Bảo trì hệ thống sàng bột giấy

4. Bảo trì hệ thống rửa bột giấy

5. Bảo trì hệ thống tẩy trắng bột giấy
	Bài 7. Bảo trì thiết bị thu hồi hóa chất
	Thời gian: 12giờ


* Mục tiêu của bài:


+ Trình bày được nội dung bảo trì hệ thống thiết bị trong công đoạn chưng cất dịch đen;


+ Trình bày được nguyên lý hoạt động của lò thu hồi, các thiết bị cơ khí chính của lò thu hồi;

+ Xây dựng được quy trình bảo trì từng thiết bị của hệ thống thu hồi hóa chất;


+ Bảo trì được các thiết bị của hệ thống thu hồi hóa chất đúng dụng cụ, đúng phương pháp, đúng quy trình;

+ Phối hợp nhịp nhàng khi làm việc nhóm.

*  Nội dung bài:
1. Bảo trì thiết bị chưng cất dịch đen

2. Bảo trì thiết bị lò thu hồi

Bài 8:Báo cáo kết quả thực hành, thực tập
Thời gian: 12 giờ
* Mục tiêu của bài: 

- Trình bày được kết quả quá trình thực tập

- Bài học, kinh nghiệm rút ra sau quá trình thực tập

- Rèn luyện tính kỷ luật, cẩn thận, chuyên cần.
* Nội dung bài: 

1. Hướng dẫn viết báo cáo
2. Nội dung báo cáo
2.1. Bảng chấm công thực tập có xác nhận của cơ sở sản xuất
2.2. Tổng quan về cơ sở thực tập
2.3. Các quy trình bảo dưỡng và sửa chữa
2.4. Các quy trình vận hành
2.5. Bài học, kinh nghiệm 
Kiểm tra, báo cáo kết quả thực tập

IV. Điều kiện thực hiện mô đun
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng:

- Phòng học chuyên môn hóa cho 35 người học

- Xưởng sửa chữa cơ khí

- Phòng thực hành bơm
- Công ty sản xuất bột giấy và giấy (Chọn 2 công ty có sản xuất bột hóa, có nồi nấu liên tục)
2. Trang thiết bị máy móc:

- Hệ thống bang tải, vít tải

- Hệ thống thiết bị máy móc nấu bột giấy

- Hệ thống thu hồi hóa chất

- Các loại bơn, van
- Máy tính, máy chiếu đa năng

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

- Dầu rửa, mỡ bôi trơn, dầy hộp số, rẻ lau
- Các dụng cụ tháo lắp ổ lăn
- Các dụng cụ tháo lắp cơ khí chung
4. Các điều kiện khác:
V. Nội dung và phương pháp đánh giá
1. Nội dung:
- Kiến thức:

+ Tóm tắt được chương trình mô đun bảo trì thiết bị sản xuất bột giấy

+Trình bày được các nội quy, quy định khi thực tập tại xưởng sản xuất, bảo dưỡng và sửa chữa, các yếu tố độc hại và các nguy cơ gây mất an toàn;

+ Trình bày được hệ thống bảo dưỡng thiết bị, các dạng hư hỏng của máy và cách chẩn đoán hư hỏng;
+ Nhận biết được các thiết bị của hệ thống thủy lực, khí nén cơ bản;

+ Mô tả được các nguyên tắc và phương pháp bôi trơn;

+ Trình bày được khái niệm, phân loại máy bơm;


+ Trình bày được khái niệm, phân loại các bộ truyền đai, xích, bánh răng;

+ Trình bày được nội dung bảo trì hệ thống thiết bị trong công đoạn chuẩn bị và nấu bột giấy;

+ Trình bày được khái niệm, phân loại ổ trượt, ổ lăn;

+ Trình bày được nội dung bảo trì hệ thống thiết bị trong công đoạn sàng, tẩy trắng và rửa bột giấy;
- Kỹ năng:


+ Thực hiện được các quy định về bảo hộ lao động,an toàn lao động và các quy định riêng của từng phân xưởng trong quá trình bảo dưỡng, sửa chữa;

+ Xây dựng được quy trình sửa chữa máy và các nguyên tắc tháo, lắp từng máy;


+ Bảo dưỡng và sửa chữa được các loại máy bơm dung trong sản xuất bột giấy;
+ Lập được kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa bộ truyền lực bằng cơ khí như: đai, xích, khớp nối trục, hộp số;


+ Xây dựng được quy trình sửa chữa máy và các nguyên tắc tháo, lắp từng bộ truyền, khớp nối hay hộp số;


+ Bảo dưỡng và sửa chữa được các hệ thống truyền lực bằng cơ khí trong sản xuất bột giấy;

+ Bảo trì được các thiết bị của hệ thống nấu bột giấy đúng dụng cụ, đúng phương pháp, đúng quy trình;
+ Xây dựng được quy trình tháo, lắp được ổ lăn ổ trượt đúng dụng cụ, đúng phương pháp, đúng quy trình;

+ Xây dựng, bảo trì được các thiết bị của hệ thống sàng, tẩy trắng và rửa bột giấy đúng dụng cụ, đúng phương pháp, đúng quy trình;
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm

+ Làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm, giải quyết công việc, vấn đề liên quan đến nghề trong điều kiện làm việc thay đổi;

+ Hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ; chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm;

+ Có đạo đức nghề nghiệp, có ý thức cộng đồng, tinh thần trách nhiệm tốt, thái độ ứng xử, giải quyết vấn đề nghiệp vụ hợp lý, cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc;

+ Tinh thần hợp tác nhóm tốt, chủ động thực hiện công việc được giao và có tác phong công nghiệp;

+ Chấp hành nghiêm quy định về bảo hộ lao động, an toàn lao động và phòng cháy chữa cháy;

+ Có ý thức học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp.

2. Phương pháp:

+ Được đánh giá qua bài kiểm tra tổng hợp trong quá trình thực hiện các bài học có trong mô đun về kiến thức, kỹ năng và mức độ tự chủ của người học.

+ Kết quả bài kiểm tra đạt yêu cầu và đúng thời gian quy định

VI. Hướng dẫn thực hiện mô đun
1. Phạm vi áp dụng mô đun:


Mô đun được giảng dạy ở chương trình đào tạo thường xuyên bảo trì thiết bị sản xuất bột giấy

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập mô đun:
- Đối với giáo viên, giảng viên:

+ Mỗi bài học trong mô đun sẽ giảng dạy phần lý thuyết và rèn luyện kỹ năng tại xưởng thực hành

+ Giảng viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào chương trình chi tiết và điều kiện thực tế tại trường để chuẩn bị nội dung giảng dạy đầy đủ, phù hợp để đảm bảo chất lượng dạy và học.

- Đối với người học:

+ Có ý thức tự giác, tính kỷ luật cao, tinh thần trách nhiệm trong công việc, tinh thần hợp tác giúp đỡ nhau.

+ Cẩn thận, tỷ mỉ, chính xác, tiết kiệm nguyên vật liệu trong công việc.

+ An toàn khi bảo trì thiết bị

3. Những trọng tâm cần chú ý:

Nội dung chính bảo dưỡng, bảo trì trong các bài 2, 3, 4, 5, 6

4. Tài liệu tham khảo:

[1] Nguyễn Xuân Trường, Doãn Thái Hòa, Thiết bị ngành giấy (tập 1, 2), Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, năm 2010.

[2] Nguyễn Văn Ấn, Thiết bị công nghệ sản xuất bột và giấy, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp 1, năm 1997.

[3] PGS.TS. Hoàng thị Bích Ngọc – Máy thủy khí cánh dẫn Bơm ly tâm, bơm hướng trục – Nhà xuất bản khoa học kỹ thuật

[4] TS. Lê Xuân Hòa, ThS. Nguyễn Thị Bích Ngọc – Lý thuyết và thực hành Bơm –Quạt - Máy nén – Nhà xuất bản Đà Nẵng

[5] Johan Gullichsen and Car-Johan Fogellholm, Papermaking Science and  Technology, Book 6A: Chemical Pulping, Fapet Oy, Helsinki, Finland, năm 2000.

[6] Johan Gullichsen and Car-Johan Fogellholm, Papermaking Science and  Technology, Book 6B: Chemical Pulping, Fapet Oy, Helsinki, Finland, năm 2000.

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

